ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
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ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học: 
	

	· Tiếng Việt: Báo chí và thông tin đối ngoại
	

	· Tiếng Anh: Vietnam media and the diplomatic information 
	

	· Mã số môn học:
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ bản

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức chuyên ngành

 FORMCHECKBOX 
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ sở ngành

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức khác
 FORMCHECKBOX 
 Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ:
	

	· Lý thuyết: 45
	

	· Thực hành: 0
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành
	

	· Môn học song hành: 
	


2. Mô tả môn học

Nội dung môn học gồm 2 mảng nội dung chính

2.1 Giới thiệu tổng quan về thông tin đối ngoại của Việt Nam, một số vấn đề về lý luận và thực tiễn. 
2.2 Hướng dẫn người học kỹ năng viết Tin- một thể loại báo chí được sử dụng phổ biến nhất trong hoạt động thông tin đối ngoại.  

3. Tài liệu học tập 

Giáo trình: 

1) Phạm Minh Sơn (2011). Thông tin đối ngoại Việt Nam. Chính trị- Hành chính.

2) Nguyễn Văn Hà (2011). Giáo trình cơ sở lý luận báo chí. NXBĐHQG TP.HCM

Tài liệu khác:

3) Lê Thanh Bình (2012). Báo chí và thông tin đối ngoại. NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật

4) Thomas L. McPhail, Steven Phipps (2020). Global Communication – Theories, Stakeholders, and Trends. Hoboken: Wiley-Blackwell.
5) Brook, B. (2018), News Writing and Reporting. The Misouri Group. 

4. Mục tiêu môn học 

	Mục tiêu

(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học

(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	G1
	-Hướng dẫn cách viết:

+ TIN (thể loại báo chí được sử dụng nhiều nhất trong thông tin đối ngoại. Chú trọng kỹ năng Phỏng vấn và Tổng hợp tài liệu) 

+THÔNG CÁO BÁO CHÍ


	X.x.x
	4

	
	
	…
	

	  G2
	-Hướng dẫn cách viết:

+ TIN (thể loại báo chí được sử dụng nhiều nhất trong thông tin đối ngoại. Chú trọng kỹ năng Phỏng vấn và Tổng hợp tài liệu) 

+THÔNG CÁO BÁO CHÍ

- Cung cấp kiến thức tổng quan về thông tin đối ngoại của Việt Nam (khái niệm, tầm quan trọng, nội dung cơ bản, đối tượng, cách thức, yêu cầu với đội ngũ làm thông tin đối ngoại….)

- Truyền thông đại chúng với hoạt động thông tin đối ngoại.


	X.x.x
	3

	
	
	…
	

	G3
	-Tìm hiểu về THÔNG TIN QUỐC TẾ (Một trong những nội dung cơ bản của Thông tin đối ngoại)

+ Yêu cầu, nội dung, cách làm.

+ Tham khảo mô hình sản xuất Tin quốc tế của Đài truyền hình TPHCM.
	X.x.x
	4

	
	
	…
	


5. Chuẩn đầu ra môn học

	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)

	G1
	Hiểu về các loại hình báo chí, thể loại báo chí

Có kỹ năng làm báo cơ bản

Viết tin, thông cáo báo chí về một sự kiện phục vụ công tác thông tin đối ngoại. 
	T

	G2
	Hiểu và trình bày được về hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam. Trong đó, quan trọng là truyền thông đại chúng với hoạt động thông tin đối ngoại.
	T

	G3
	Có hiểu biết cơ bản về công tác Thông tin quốc tế hiện nay của Việt Nam, chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để có thể tham gia công việc làm tin quốc tế ở các cơ quan báo chí.


	U


6. Đánh giá môn học

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR 

môn học
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá giữa kỳ
	Bài thi nhóm: 

Tham gia 1 sự kiện có thật, viết tin và nộp sản phẩm 


	G.1
	30%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	Bài thi nhóm: 

Nghiên cứu và trình bày về một chương trình, chuyên đề phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại của 1 cơ quan báo chí của VN. 
	G2, G3
	70%


7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

	Buổi học (1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	1
	Chương I: MỘT SỐ KỸ NĂNG LÀM BÁO 

1- Các loại hình và thể loại báo chí

2- Cách viết Tin (thể loại được dùng nhiều nhất)

+ Các thành tố của tin: 5W-1H

+ Một tin có các thành phần nào (Tít, lời dẫn, thân tin)

+ Cấu trúc tin


	G2, G3
	Giảng viên thuyết giảng, thảo luận

Xem ví dụ về tin: báo in,  phát thanh, truyền hình, báo mạng, 
	

	2
	Chương I (tt)

2- Cách viết Tin (tt)

+ Phân loại tin 

+ Kỹ năng tìm kiếm và thẩm định thông tin

+ Kỹ năng sử dụng công nghệ khi làm tin (chụp hình, quay phim…)


	
	Giảng viên hướng dẫn các kỹ năng 

Sưu tầm, viết lại tin theo các dạng tin : tin vắn, tin ngắn, tin sâu. Nộp lại giảng viên

	

	3
	Chương I (tt)

3- Kỹ năng phỏng vấn 

+ Làm sao để có câu hỏi hay?

+ Những điều nên tránh khi phỏng vấn. 

+ Tiến hành 1 cuộc họp báo giả định, thực hành phỏng vấn, viết một tin về nội dung họp báo. 


	
	Giảng viên hướng dẫn các kỹ năng 

Họp báo giả định tại lớp

BÀI THI GIỮA KỲ: Viết tin ở nhà (bài thi nhóm) 
	

	4
	Chương I (tt)

Sửa bài giữa kỳ

4- Cách viết Thông cáo báo chí (TCBC)

+ Các thành phần của 1 TCBC

+ Lưu ý khi viết TCBC


	G2, G3
	Xem tác phẩm, sửa bài và rút kinh nghiệm

Xem và phân tích vài TCBC
	A 1



	5
	Chương 2: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

1- Khái niệm

2- Tầm quan trọng

3- Nội dung cơ bản

4- Đối tượng, cách thức thông tin phù hợp từng nhóm đối tượng

5- Phương châm- đọc tài liệu

6- Lực lượng tiến hành thông tin đối ngoại- đọc tài liệu


	G.1
	Giảng viên thuyết giảng, thảo luận

Sinh viên đọc các tài liệu tham khảo ở nhà 

Sinh viên trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm


	

	6
	Chương 3: TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 

1- Khái niệm, các loại hình truyền thông đại chúng
2- Ưu thế và hạn chế của các loại hình truyền thông đại chúng trong hoạt động thông tin đối ngoại 

3- Hoạt động thông tin đối ngoại của 1 số cơ quan báo chí ( TTX, VTV)--đọc tài liệu
4- Yêu cầu với những người làm thông tin đối ngoại-đọc tài liệu


	G.1
	Giảng viên thuyết giảng, thảo luận

Sinh viên đọc các tài liệu tham khảo ở nhà 

Sinh viên trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm


	

	7
	Chương 3: (tt)

5- Thông tin quốc tế 

+Cách thức khai thác, sản xuất tin quốc tế hiện nay ở HTV

+Tin dịch từ tiếng nước ngoài và những điều cần lưu ý

+Yêu cầu cho vị trí BTV tin quốc tế ở các báo đài hiện nay? 

	
	Giảng viên thuyết giảng, thảo luận

Sinh viên đặt câu hỏi  


	

	8
	BÀI THI CUỐI KỲ 

(bài thi nhóm) 

Thực hiện

Yêu cầu: Giới thiệu một chương trình, chuyên đề phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại của 1 cơ quan báo chí của VN.

-Tìm mẫu, phân tích mẫu

-Làm Powerpoint

-Kịch bản thuyết trình

-Phân công các thành viên


	
	Không lên lớp- SV làm việc nhóm


	

	9
	BÀI THI CUỐI KỲ 

Đánh giá 

Thuyết trình trên lớp 


	G.1, G.2
	Các nhóm tổ chức thuyết trình

SV và giáo viên nhận xét, đánh giá tại lớp


	A.2


8. Quy định của môn học

8.1. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

- Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp

- Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

8.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Không có kiểm tra bù giữa kỳ và cuối kỳ

- Nộp sản phẩm trễ sau thời hạn chót quy định sẽ không được tính điểm

9. Phụ trách môn học

- Khoa/Bộ môn: Quan hệ Quốc tế

- Địa chỉ và email liên hệ:
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm…  

   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


